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PHƯƠNG ÁN

Triển khai Kế hoạch bảo vệ rừng và khoanh nuôi 
tái sinh rừng thuộc sự nghiệp Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh năm 2008

(Kèm theo Quyết định số: 1793/QĐ-UBND ngày 27/7/2008 của UBND tỉnh Sơn La)



I. NHỮNG CĂN CỨ TRIỂN KHAI

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 

- Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKH&ĐT-BTC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010;

- Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2008;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010);

- Nghị quyết số 169/2007/NQ-HĐND khoá XII kỳ họp thứ 9 ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008;

- Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008;

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU BẢO VỆ RỪNG HIỆN CÒN VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH ĐỂ PHỤC HỒI RỪNG NĂM 2008

1. Mục tiêu chung

Huy động mọi nguồn lực trong tỉnh và thu hút nguồn lực từ ngoài tỉnh (vốn, nhân lực), để bảo vệ diện tích rừng hiện còn, đặc biệt là diện tích rừng phòng hộ xung yếu, tăng số lượng và chất lượng rừng (trữ lượng và giá trị của rừng), thực hiện việc khoanh nuôi bằng biện pháp xúc tiến tái sinh tự nhiên để mỗi năm tăng thêm từ 2 - 3% độ che phủ của rừng trên tổng diện tích rừng và đất rừng.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- Tổng diện tích khoanh nuôi bảo vệ rừng theo sự nghiệp Kiểm lâm:  560.675 ha. Trong đó:

+ Bảo vệ rừng hiện còn: 



435.375 ha;

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 
125.300 ha.

- Kinh phí thực hiện:

+ Có hỗ trợ vốn: 

140.000 ha;

+ Bảo vệ theo Luật: 
420.675 ha.

(Có kế hoạch phân bổ chi tiết cho từng đơn vị kèm theo)

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU BẢO VỆ RỪNG HIỆN CÒN VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN NĂM 2008
1. Thiết lập hồ sơ quản lý rừng một cách chặt chẽ

- Hồ sơ quản lý rừng bao gồm những số liệu có diện tích rừng và tình trạng rừng, về tình hình quản lý rừng và bản đồ kèm theo thể hiện đến lô rừng. Hồ sơ được cập nhật theo chủ sử dụng, đảm bảo chính xác và được chỉnh lý cập nhật thường xuyên (hàng năm) và được lưu giữ quản lý dưới dạng số trên máy tính của các Hạt Kiểm lâm (thông qua chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng). Năm 2008 tất cả các đơn vị Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đều phải rà soát lại hồ sơ bảo vệ rừng hiện còn và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên bằng việc cập nhật hồ sơ mới, cơ sở gốc là hồ sơ giao đất giao rừng.

- Hồ sơ được lập cho từng xã, từng tiểu khu, trong tiểu khu có khoảnh, trong khoảnh có lô và lập chi tiết đến từng chủ rừng.

- Hạt kiểm lâm quản lý hồ sơ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng, ngoài ra còn có UBND các xã quản lý hồ sơ (01 bộ); chủ rừng có đầu tư quản lý hồ sơ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng trong vùng dự án. Hạt Kiểm lâm các huyện và BQL các khu bảo tồn thiên nhiên có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chi cục Kiểm lâm để quản lý hồ sơ trên máy tính.

2. Một số biện pháp tác động trong bảo vệ rừng hiện còn và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

a) Biện pháp tác động trong bảo vệ rừng hiện còn

- Xác định vùng trọng điểm cần có biện pháp tác động tích cực bao gồm:

+ Các khu rừng phòng hộ rất xung yếu, đầu nguồn các công trình thuỷ điện; đầu nguồn hệ thống thuỷ nông dẫn nước tưới tiêu cho nông nghiệp; các khu núi đá có độ dốc cao; đầu nguồn các lưu vực sông, suối có độ dốc cao; nơi có hệ sinh thái rừng đặc biệt đang bị ảnh hưởng do tác động của các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc các hoạt động làm thay đổi cấu trúc của rừng, thành phần loài thực vật chủ yếu quý hiếm bị suy giảm, thay đổi khí hậu, nguồn nước; nơi có những loài động vật quý hiếm đang sinh sống;
+ Các khu rừng đặc dụng;

+ Các khu rừng sản xuất thuộc rừng tự nhiên hiện còn;

+ Các khu rừng dễ xảy ra cháy.

- Tăng cường tuần tra bảo vệ: Giao trách nhiệm cho các chủ rừng lên kế hoạch bảo vệ; giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cần thiết trên địa bàn tới toàn dân, tuyên truyền, thông báo, xây dựng các quy ước, tổ đội PCCCR, phân công trực, xử lý các vi phạm, ngăn chặn các tác động khai thác, săn bắn thú rừng, phá rừng làm nương; định kỳ kiểm tra, kịp thời xử phạt và khen thưởng.

- Đầu tư trang thiết bị và kinh phí cho bảo vệ rừng:

+ Ký các hợp đồng khoán bảo vệ rừng;

+ Đầu tư trang thiết bị phòng cháy;

+ Tổ chức tập huấn diễn tập bảo vệ rừng;

+ Xây dựng hệ thống biển báo, cột mốc ranh giới.

b) Biện pháp tác động trong việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

- Xác định diện tích rừng nơi có điều kiện cây mẹ phát giống, cây con tái sinh đủ điều kiện để tổ chức khoanh vùng cấm tác động để phục hồi tái sinh tự nhiên; thực hiện các biện pháp lâm sinh như: phát dục rừng, chọn cây tái sinh có mục đích để lại, phát dọn thực bì tạo không gian cho cây con phát triển, phòng trừ sâu bệnh hại, phòng chống cháy rừng, trâu, bò, dê phá hoại.

- Xác định diện tích núi đá có cây mẹ và cây con để khoanh vùng, cần tác động để phục hồi tự nhiên theo diễn thế tự nhiên những nơi không có điều kiện trồng lại, tác động các biện pháp lâm sinh khác và phòng cháy rừng.

- Tác động một số biện pháp bảo vệ trực tiếp:

+ Xây dựng đường băng cản lửa (băng trắng);

+ Xây dựng và triển khai quy ước bảo vệ rừng;

+ Tăng cường tuần tra bảo vệ rừng;

+ Xây dựng hệ thống biển báo, cột mốc ranh giới;

+ Đầu tư kinh phí, ký hợp đồng bảo vệ rừng.

3. Phân bổ chỉ tiêu bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh cho các đơn vị và xác định các khu vực trọng điểm cần hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo vệ rừng bằng vốn sự nghiệp kiểm lâm năm 2008

- Tổng diện tích có vốn hỗ trợ: 140.000 ha.

- Tổng số vốn hỗ trợ: 1.400.000.000,đ. Trong đó:

+ Chi hỗ trợ nhân công bảo vệ: 1.260.000.000 đồng;

+ Chi phí vật liệu: 70.000.000 đồng;

+ Chi phí quản lý: 70.000.000 đồng.
(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm: Hướng dẫn các huyện, thị, các Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng triển khai thực hiện phương án, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; Quản lý, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định về Thường trực UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm: Kiểm tra thẩm định và hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán vốn theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng đặc dụng và các chủ rừng tổ chức triển khai thực hiện phương án.
4. Hạt Kiểm lâm các huyện, thị có trách nhiệm: Tham mưu cho UBND huyện tổ chức giao cụ thể đến các xã, các chủ rừng thực hiện; Hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu đối với các chủ rừng, đánh giá kết quả hàng năm báo cáo UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm theo quy định; Xác định cụ thể diện tích đặc biệt xung yếu để ký hợp đồng có hỗ trợ đầu tư, nghiệm thu, quyết toán hàng năm với Chi cục Kiểm lâm.

Trên đây là Phương án bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng thuộc sự nghiệp Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh năm 2008, yêu cầu các Sở, ngành của tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã và các chủ rừng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký) 
Cầm Văn Chính


	CHỈ TIÊU KHOANH NUÔI BẢO VỆ RỪNG SỰ NGHIỆP KIỂM LÂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ NĂM 2008
	

	(Kèm theo Quyết định số: 1793/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên đơn vị
	Tổng diện tích (ha)
	Tổng số 
(đồng)
	Phân ra

	
	
	
	
	Chi nhân công bảo vệ (đồng)
	Chi phí vật liệu (đồng)
	Chi phí quản lý
	 

	
	
	
	
	
	
	Cấp tỉnh 
(đồng)
	Cấp huyện, xã 
(đồng)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Hạt KL Thị xã
	                  4,900 
	          49,000,000 
	            44,100,000 
	              2,450,000 
	                 735,000 
	              1,715,000 
	 

	2
	Hạt KL Quỳnh Nhai
	                  9,100 
	          91,000,000 
	            81,900,000 
	              4,550,000 
	              1,365,000 
	              3,185,000 
	 

	3
	Hạt KL Thuận Châu
	                 14,600 
	         146,000,000 
	           131,400,000 
	              7,300,000 
	              2,190,000 
	              5,110,000 
	 

	4
	Hạt KL Mường La
	                  8,100 
	          81,000,000 
	            72,900,000 
	              4,050,000 
	              1,215,000 
	              2,835,000 
	 

	5
	Hạt KL Mai Sơn
	                 16,100 
	         161,000,000 
	           144,900,000 
	              8,050,000 
	              2,415,000 
	              5,635,000 
	 

	6
	Hạt KL Yên Châu
	                 15,100 
	         151,000,000 
	           135,900,000 
	              7,550,000 
	              2,265,000 
	              5,285,000 
	 

	7
	Hạt KL Sông Mã
	                 12,100 
	         121,000,000 
	           108,900,000 
	              6,050,000 
	              1,815,000 
	              4,235,000 
	 

	8
	Hạt KL Bắc Yên
	                  7,300 
	          73,000,000 
	            65,700,000 
	              3,650,000 
	              1,095,000 
	              2,555,000 
	 

	9
	Hạt KL Phù Yên
	                 10,000 
	         100,000,000 
	            90,000,000 
	              5,000,000 
	              1,500,000 
	              3,500,000 
	 

	10
	Hạt KL Mộc Châu
	          18,700 
	  187,000,000 
	     168,300,000 
	        9,350,000 
	        2,805,000 
	        6,545,000 
	 

	11
	Hạt KL Sốp Cộp
	                  6,000 
	          60,000,000 
	            54,000,000 
	              3,000,000 
	                 900,000 
	              2,100,000 
	 

	12
	Hạt KL Xuân Nha
	                  6,000 
	          60,000,000 
	            54,000,000 
	              3,000,000 
	                 900,000 
	              2,100,000 
	 

	13
	Hạt KL Tà Xùa
	                  3,000 
	          30,000,000 
	            27,000,000 
	              1,500,000 
	                 450,000 
	              1,050,000 
	 

	14
	Hạt KL Côpia
	                  9,000 
	          90,000,000 
	            81,000,000 
	              4,500,000 
	              1,350,000 
	              3,150,000 
	 

	
	Tổng cộng:
	        140,000 
	1,400,000,000 
	  1,260,000,000 
	      70,000,000 
	      21,000,000 
	      49,000,000 
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